Tổng sản phẩm trong nước quý I năm 2015
	 
	 
	Theo giá thực tế
	 
	Theo giá so sánh 2010

	
	
	Tổng số
	Cơ cấu
	
	Tổng số
	Tốc độ phát triển

	
	
	(Tỷ đồng)
	(%)
	
	(Tỷ đồng)
	so với quý I

	
	
	 
	 
	 
	 
	năm 2014 (%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG SỐ
	808883
	100,00
	
	534573
	106,03
	

	Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	99868
	12,35
	
	66940
	102,14
	

	
	Nông nghiệp
	71220
	8,81
	
	49769
	101,54
	

	
	Lâm nghiệp
	5593
	0,69
	
	3566
	106,02
	

	
	Thủy sản
	23055
	2,85
	
	13604
	103,38
	

	Công nghiệp và xây dựng
	281516
	34,80
	
	184644
	108,35
	

	
	Công nghiệp
	245030
	30,29
	
	159147
	109,01
	


	
	Khai khoáng
	87476
	10,81
	
	42897
	106,70
	

	
	Công nghiệp chế biến, chế tạo
	119372
	14,76
	
	90932
	109,51
	

	
	Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 
nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí
	33518
	4,14
	
	21999
	111,90
	

	
	Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
	4663
	0,58
	
	3318
	107,40
	

	
	Xây dựng
	36486
	4,51
	
	25497
	104,40
	

	Dịch vụ
	341622
	42,23
	
	216604
	105,82
	

	
	Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, 
xe máy và xe có động cơ khác
	89320
	11,04
	
	54692
	107,11
	

	
	Vận tải, kho bãi
	24040
	2,97
	
	16598
	104,10
	

	
	Dịch vụ lưu trú và ăn uống
	35154
	4,35
	
	23317
	105,90
	

	
	Thông tin và truyền thông
	5845
	0,72
	
	6304
	108,10
	

	
	Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
	31221
	3,86
	
	20935
	105,65
	

	
	Hoạt động kinh doanh bất động sản
	51831
	6,41
	
	33735
	102,55
	

	
	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
	9545
	1,18
	
	6393
	106,75
	

	
	Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
	3887
	0,48
	
	2610
	106,70
	

	
	Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị-
xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc
	22715
	2,81
	
	15380
	107,03
	

	
	Giáo dục và đào tạo
	31696
	3,92
	
	15248
	107,25
	

	
	Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
	15111
	1,87
	
	6823
	107,15
	

	
	Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
	5046
	0,62
	
	3935
	107,02
	

	
	Hoạt động dịch vụ khác
	14777
	1,82
	
	9707
	105,70
	

	
	Hoạt động làm thuê các công việc trong các 
hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất
và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
	1433
	0,18
	
	927
	106,30
	

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	85877
	10,62
	
	66385
	104,47
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


